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QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận, tặng thưởng danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”,  

“Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể và cá nhân  

năm học 2024 - 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ, 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ 

Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND huyện 

về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo; 

Căn cứ kết quả họp xét thi đua, khen thưởng công tác năm học 2024 -

2025 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện Tuần Giáo, ngày 04/6/2025; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiến tiến” cho 60 tập thể và 

1.843 cá nhân, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm học 2024 - 2025. 

Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 464 cá nhân đã có thành 

tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện, thưởng cho 49 tập thể đạt 

danh hiệu “Tập thể Lao động tiến tiến” mỗi tập thể được khen thưởng số tiền là 

1.870.000 đồng; thưởng cho 1.379 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiến tiến” 

mỗi cá nhân được khen thưởng số tiền là 700.000 đồng; thưởng cho 464 cá nhân 

đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” mỗi cá nhân được khen thưởng số tiền là 

2.340.000 đồng.  

Tổng kinh phí: 2.142.690.000 đồng (Hai tỷ một trăm bốn mươi hai triệu 

sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, 

Tài chính và Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

có liên quan; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc UBND 

huyện và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 
 - Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Cầm Hồng 
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MẦM NON 151

1 Nguyễn Thị Chiên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

2 Cao Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

3 Vũ Thị Huyền Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

4 Lò Thị Tuần Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

5 Quàng Thị Hạnh Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

6 Đinh Thị Dịu Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

7 Tòng Thị Xen Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

8 Quàng Thị Phong Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

9 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên Trường Mầm non 20/7

10 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non 20/7

11 Bùi Thị Len Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Xi

12 Tòng Thị Thắm Giáo viên Trường Mầm non Pú Xi

13 Lò Thị Thúy Giáo viên Trường Mầm non Pú Xi

14 Lò Thị Lượng Giáo viên Trường Mầm non Pú Xi

15 Phạm Thị An Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình

16 Lường Thị Tiếp Giáo viên Trường Mầm non An Bình

17 Lò Thị Nhớn Giáo viên Trường Mầm non An Bình

18 Tòng Thị Chiến Giáo viên Trường Mầm non An Bình

19 Hà Thị Nhân Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

20 Phạm Thị Hiến Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

21 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

22 Quàng Thị Thơm Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

23 Lường Thị Tiệm Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

24 Cà Thị Thư Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

25 Lò Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

26 Lò Thị Linh Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

27 Quàng Thị Biên Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

28 Lò Thị Vui Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

29 Vì Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

CÔNG NHẬN DANH HIỆU "LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN" NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
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30 Lò Thị Huyến Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

31 Nguyễn Thị Hài Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

32 Lò Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

33 Lò Thị Tươi (1991) Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

34 Mùi Thị Tứ Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

35 Lường Thị Tiên Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

36 Tòng Thị Thương Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

37 Lò Thị Viển Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

38 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông

39 Bùi Thị Diệu Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông

40 Cà Thị Chín Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông

41 Lò Thị Linh Trang Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông

42 Giàng Thị Thi Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông

43 Trần Thị Thu Y tế Trường Mầm non Rạng Đông

44 Trịnh Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Din

45 Lường Thị Xuân Giáo viên Trường Mầm non Nậm Din

46 Lò Thị Vân Giáo viên Trường Mầm non Nậm Din

47 Lò Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Nậm Din

48 Điêu Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Nậm Din

49 Lò Thị Thích Giáo viên Trường Mầm non Nậm Din

50 Lò Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Phình Sáng

51 Hoàng Thị Nam Giáo viên Trường Mầm non Phình Sáng

52 Vàng Thị Ro Giáo viên Trường Mầm non Phình Sáng

53 Giàng Thị Du Giáo viên Trường Mầm non Phình Sáng

54 Tiêu Thị Phương Thùy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma

55 Cà Thị Loãn Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

56 Lò Thị Huyên Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

57 Tòng Thị Doan Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

58 Quàng Thị Chơi Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

59 Lò Thị Minh Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

60 Lò Thị Linh Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

61 Lò Thị Thân Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

62 Lý Thị Xuân Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma
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63 Lường Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

64 Hoàng Thị Dinh Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

65 Vì Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

66 Nguyễn Thị Quý Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa

67 Lò Thị Cường Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa

68 Cà Thị Thìn Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa

69 Lò Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa

70 Cà Thị Thoại Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa

71 Lù Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca

72 Lò Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca

73 Lò Thị Ký Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca

74 Lê Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhung

75 Phạm Thị Yên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhung

76 Khoàng Ló Sừ Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

77 Lò Thị Lả Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

78 Ly Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

79 Lầu Y Xì Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

80 Lò Thị Hải Lý Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

81 Cà Thị Chiểu Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

82 Lò Thị Kim Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

83 Cà Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

84 Phạm Thị Hơn Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

85 Bùi Thị Lĩnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

86 Lò Thị Hiên Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

87 Lù Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

88 Lò Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

89 Phạm Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

90 Cà Thị Lý Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

91 Điêu Thị Điệp Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

92 Điêu Thị Tâm Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

93 Điêu Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

94 Lò Thị Chinh Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

95 Bùi Thị Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi
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96 Cà Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

97 Cầm Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

98 Tòng Thị Xiên Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

99 Nguyễn Thị Hồng Sim Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

100 Đặng Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

101 Lò Thị Ngọc Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

102 Lù Thị Phương Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

103 Lường Thị Xôm Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

104 Quàng Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

105 Tòng Thị Thắm (1984) Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

106 Lê Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

107 Lò Thị Lan Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

108 Quàng Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

109 Lò Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

110 Lò Thị Tụi Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

111 Lò Thị Phúc Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

112 Chu Thị Thương Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

113 Giàng Thị Tăng Giáo viên Trường Mầm non Tỏa Tình

114 Cao Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Tỏa Tình

115 Lường Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Tỏa Tình

116 Sùng Thị Cú Giáo viên Trường Mầm non Tỏa Tình

117 Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông

118 Khoàng Thị Luyện Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông

119 Lò Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông

120 Cà Thị Thoa Giáo viên Trường Mầm non Tênh Phông

121 Lò Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Tênh Phông

122 Lù Thị Quyên Giáo viên Trường Mầm non Tênh Phông

123 Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin

124 Lò Thị Thương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin

125 Đinh Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non Khong Hin

126 Lường Thị Trà Mi Giáo viên Trường Mầm non Khong Hin

127 Lò Thị Lả (1994) Giáo viên Trường Mầm non Khong Hin

128 Quàng Thị Hiền Trang Giáo viên Trường Mầm non Khong Hin



TT Họ và tên
Chức vụ

(chức danh)
Đơn vị công tác

Ghi 

chú

129 Lò Thị Quý Giáo viên Trường Mầm non Khong Hin

130 Vũ Thị Huyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thín

131 Quàng Thị Chinh Giáo viên Trường Mầm non Mường Thín

132 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Mường Thín

133 Bạc Thị Kim Ngọc Giáo viên Trường Mầm non Mường Thín

134 Dương Thị Thành Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh

135 Dương Thị Hường Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh

136 Lò Thị Minh Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

137 Lò Thị Sinh Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

138 Lò Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

139 Lò Thị Mắn Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

140 Tòng Thị Chanh Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

141 Bạc Thị Chi Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

142 Lò Văn Phong Y tế Trường Mầm non Chiềng Sinh

143 Trịnh Thị Hồng Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

144 Nhữ Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

145 Lê Thị Thuận Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

146 Đỗ Thị Diệu Hương Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

147 Mai Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

148 Ma Thị Lệ Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

149 Lù Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

150 Đỗ Thị Dịu Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

151 Tòng Thị Phương Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

TIỂU HỌC 154

1 Lành Văn Khánh Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Mức

2 Lò Thị Lan Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Mức

3 Cà Thị Minh Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

4 Lường Thị Hậu Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

5 Lò Thị Thi Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

6 Bồ Xuân Hiếu Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

7 Lường Văn Tâm Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

8 Tòng Văn Khương Văn thư Trường Tiểu học Mường Mùn

9 Đào Kim Oanh Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung
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10 Khổng Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

11 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

12 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

13 Lò Thị Khương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

14 Quàng Văn Thiết Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

15 Quàng Văn Thành Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

16 Quàng Văn Chỉnh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

17 Lò Thị Thình Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

18 Vũ Thị Lanh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

19 Đặng Thị Thoa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

20 Lò Văn Tiên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

21 Cà Thị Tiến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mùn Chung

22 Lường Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nà Tòng

23 Lường Văn Cường Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nà Tòng

24 Lường Thị Thủy Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

25 Lò Thị Doãn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

26 Lầu Thị Thào Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

27 Quàng Thị Minh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

28 Lường Thị Thoại Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

29 Lò Văn Khánh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

30 Hà Thị Khuyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

31 Lại Bá Duy Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

32 Sùng A Sá Văn thư Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

33 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

34 Lò Văn Toan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

35 Dương Hoàng Dung Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

36 Lò Thị Vân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

37 Lường Văn Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

38 Vũ Tuấn Anh Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Phình Sáng

39 Thào A Lỉa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Phình Sáng

40 Giàng A Say Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Phình Sáng

41 Giàng Thị Cúc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Phình Sáng

42 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Phình Sáng
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43 Lò Văn Thiện Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

44 Bùi Thị Cẩm Chính Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

45 Lường Thị Thi Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

46 Lò Thị Luyến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

47 Tòng Thị Dung Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

48 Hoàng Văn Viên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

49 Quách Văn Kiệt Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

50 Quàng Thị Oanh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

51 Trần Thị Thủy Vân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

52 Lê Thị Chính Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

53 Phạm Thị Thăng Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

54 Quàng Thị Im Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

55 Lò Văn Dộ Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

56 Nguyễn Thị Dịu Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

57 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

58 Đỗ Thị Dịu Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

59 Lò Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

60 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

61 Phạm Thị Vân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pú Nhung

62 Lầu Thị Vừ Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

63 Quàng Thị Tiến Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

64 Lò Văn Loan Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

65 Lò Thị Hiến Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

66 Phạm Văn Tường Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

67 Trịnh Thị Việt Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

68 Trần Thị Như Hoa Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

69 Lò Thị Doan Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

70 Đỗ Thị Quy Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

71 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

72 Hoàng Minh Khánh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Cang

73 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

74 Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

75 Tòng Thị Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang
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76 Vũ Thị Nguyệt Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

77 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

78 Trần Thị Nam Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

79 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

80 Hoàng Thị Thương Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

81 Chu Thị Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

82 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

83 Lương Thị Khánh Chi Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

84 Đỗ Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

85 Đặng Thị Hòa Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

86 Phan Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

87 Đào Thanh Huyền Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

88 Đặng Kim Hải Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

89 Bạc Cầm Thiên Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

90 Bùi Thị Thơ Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

91 Lò Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

92 Lò Thị Hiền Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

93 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

94 Dương Ngô Tiến Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

95 Hoàng Minh Trang Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

96 Trần Thị Dung Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

97 Nguyễn Thị Lan Anh Kế toán Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

98 Huỳnh Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

99 Đỗ Thị Toàn Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

100 Hoàng Thị Minh Phương Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

101 Lò Thị Tranh Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

102 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

103 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

104 Đinh Thị Sâm Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Ban

105 Trần Xuân Thành Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Ban

106 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Ban

107 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Ban

108 Vũ Thị Hồng Minh Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Ban



TT Họ và tên
Chức vụ

(chức danh)
Đơn vị công tác

Ghi 

chú

109 Lê Thị Cậy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Tở

110 Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

111 Nguyễn Thị Hưng Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

112 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

113 Bùi Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

114 Cà Thị Thúy Thu Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

115 Lò Thị Lợi Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

116 Quàng Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

117 Mai Văn Cương Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

118 Lò Văn Hương Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

119 Vũ Đình Tuấn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khong Hin

120 Tòng Văn Sâm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khong Hin

121 Hà Thị Khuyên Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

122 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

123 Quàng Thị Tới Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

124 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

125 Lò Văn Tương Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

126 Lầu A Thu Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

127 Lường Thị Nga Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

128 Bạc Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

129 Mai Thị Thu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Thín

130 Hồ Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Thín

131 Nguyễn Thúy An Giáo viên Trường Tiểu học Mường Thín

132 Phạm Xuân Ngọc Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Thín

133 Ngô Thị Kim Anh Giáo viên Trường Tiểu học Mường Thín

134 Phạm Thị Thủy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sinh

135 Nguyễn Hải Yến Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sinh

136 Lò Văn Khoa Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh

137 Nguyễn Thị Đào Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh

138 Cao Thị Huế Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh

139 Tòng Văn Phong Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh

140 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh

141 Tòng Văn Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh
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142 Phạm Thị Sen Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

143 Dương Thị Nhung Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

144 Bạc Cầm Thân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

145 Vì Thị Thu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

146 Trần Thị Khuyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

147 Lò Văn Hòa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

148 Lò Thị Vuông Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

149 Bùi Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

150 Tòng Duy Hùng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

151 Đỗ Xuân Hiệp Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

152 Lò Thị Phương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

153 Quàng Thị Ngọc Y tế Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

154 Lò Văn Cương Thư viện Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh

THCS 159

1 Lò Văn Chính Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

2 Hà Xuân Như Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

3 Hoàng Văn Thiệu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

4 Lò Văn Thương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

5 Lò Thị Khuyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

6 Quàng Văn Kiên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

7 Lò Văn Sôm Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

8 Lò Minh Văn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

9 Lường Xuân Phúc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

10 Cà Thị Xoan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

11 Lò Văn Yêu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

12 Và Thị Vừ Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

13 Lò Thị Hằng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

14 Vì A Phía Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

15 Nguyễn Văn Thành Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi

16 Nguyễn Anh Tuấn Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

17 Nguyễn Văn Đạo Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

18 Lường Văn Khánh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

19 Đặng Thị Minh Lan Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn
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20 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

21 Lương Văn Thành Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

22 Nguyễn Văn Doanh Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

23 Hoàng Thị Việt Hải Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

24 Đoàn Thị Tuyết Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

25 Lường Minh Tuân Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

26 Hoàng Thị Tâm Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

27 Nguyễn Xuân Quỳnh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

28 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

29 Phạm Văn Bôn Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

30 Phạm Mạnh Hà Phó Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông

31 Đỗ Thị Bé Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

32 Tòng Thị Tâm Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

33 Nguyễn Văn Tiệp Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

34 Dương Thị Lan Hương Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

35 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

36 Trần Thế Nghĩa Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

37 Quyền Chí Công Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

38 Lò Văn Tin Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

39 Lường Văn Thụy Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

40 Vũ Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

41 Lường Thị Ánh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

42 Nguyễn Văn Viên Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

43 Cà Văn Sơn Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

44 Trần Xuân Hòa Giáo viên Trường PTDTBT THCS Ta Ma

45 Lăng Thị Hà Giáo viên Trường PTDTBT THCS Ta Ma

46 Ngô Thế Hùng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Ta Ma

47 Nguyễn Văn Khánh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Ta Ma

48 Quàng Thị Thu Hằng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Ta Ma

49 Vũ Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quài Nưa

50 Đinh Thị Kim Tuyến Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

51 Lê Thị Duyên Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

52 An Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Quài Nưa
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53 Phạm Thị Minh Tâm Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

54 Nguyễn Thu Hương Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

55 Trần Thị Hòa Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

56 Nguyễn Thành Sơn Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

57 Phạm Thị Luyến Hiệu trưởng Trường THCS Vừ A Dính

58 Lò Xuân Văn Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vừ A Dính

59 Phạm Thị Hòa Giáo viên Trường THCS Vừ A Dính

60 Phạm Thị Nhàn Giáo viên Trường THCS Vừ A Dính

61 Nguyễn Phú Tân Hiệu trưởng Trường THCS Quài Cang

62 Trần Thị Hồng Duyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quài Cang

63 Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Trường THCS Quài Cang

64 Trần Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Quài Cang

65 Trần Thị Ngân Giáo viên Trường THCS Quài Cang

66 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Quài Cang

67 An Thị Là Giáo viên Trường THCS Quài Cang

68 Vũ Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quài Cang

69 Lò Xuân Đại Giáo viên Trường THCS Quài Cang

70 Vũ Thị Mến Giáo viên Trường THCS Quài Cang

71 Vũ Thị Hà Quế Giáo viên Trường THCS Quài Cang

72 Đỗ Thị Mai Hương Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

73 Nguyễn Thị Bốn Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

74 Vì Thị Dịu Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

75 Đào Thị Thủy Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

76 Vũ Tuấn Thanh Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

77 Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

78 Đỗ Thị Na Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

79 Dương Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

80 Cà Thị Năm Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

81 Trần Thị Lệ Duyên Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

82 Mã Trung Hiên Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

83 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

84 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

85 Vũ Thị Phượng Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo
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86 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

87 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

88 Trần Thị Bắc Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

89 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

90 Vũ Thị Thúy An Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

91 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

92 Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

93 Nguyễn Hồng Bắc Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

94 Đàm Quang Hà Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

95 Quàng Thị Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tỏa Tình

96 Ngô Thị Huế Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tỏa Tình

97 Ngô Sơn Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tỏa Tình

98 Nguyễn Quốc Đại Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tỏa Tình

99 Trần Thị Liên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tỏa Tình

100 Lìm Thị Sang Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tỏa Tình

101 Lầu A Sình Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tỏa Tình

102 Mai Xuân Hà Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

103 Trần Thị Bích Liên Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

104 Nguyễn Đức Thương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

105 Quàng Văn Hiến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

106 Nguyễn Văn Lợi Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

107 Lò Văn Chinh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

108 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

109 Nguyễn Phương Lan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

110 Vừ Thị Pa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

111 Lường Thị Châm Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

112 Lò Thị Hoa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

113 Vũ Thị Hoa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông

114 Trần Quang Điệp Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

115 Trần Thị Hà Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

116 Quàng Thị Hoàn Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

117 Đặng Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

118 Lò Thị Tú Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy
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119 Hồ Văn Tân Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

120 Nguyễn Duy Chiu Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

121 Trần Thanh Huyền Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

122 Lò Thị Son Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

123 Quàng Văn Chính Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

124 Dương Đức Hiển Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

125 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

126 Phạm Anh Dũng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Khong Hin

127 Quàng Thị Son Giáo viên Trường THCS Khong Hin

128 Nguyễn Ngọc Thưởng Giáo viên Trường THCS Khong Hin

129 Lò Văn Thơm Giáo viên Trường THCS Khong Hin

130 Lò Văn Khôm Giáo viên Trường THCS Khong Hin

131 Hoàng Thị Trang Giáo viên Trường THCS Khong Hin

132 Nguyễn Đắc Anh Hiệu trưởng Trường THCS Mường Thín

133 Lò Văn Hải Giáo viên Trường THCS Mường Thín

134 Hoàng Thị Hồng Liên Giáo viên Trường THCS Mường Thín

135 Lò Văn Tương Giáo viên Trường THCS Mường Thín

136 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS Mường Thín

137 Nguyễn Thị Bích Hòa Giáo viên Trường THCS Mường Thín

138 Nguyễn Thị Kim Chung Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Sinh

139 Lương Thị Lự Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

140 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

141 Vũ Thị Hương Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

142 Bạc Thị Mai Hoa Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

143 Tạ Thị Diên Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

144 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

145 Trương Thị Tâm Hương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Đông

146 Lò Văn Cương Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

147 Ngô Thị Nương Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

148 Hoàng Hà Ngân Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

149 Lương Thị Dương Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

150 Phạm Thu Hà Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

151 Lò Thị Thu Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông
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152 Bùi Thị Thanh Nga Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

153 Bạc Thị Huế Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

154 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

155 Trần Quang Thông Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

156 Đặng Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

157 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

158 Nguyễn Thị Lan Ngọc Thư viện Trường THCS Chiềng Đông

159 Nguyễn Thị Lan Phương Kế toán Trường THCS Chiềng Đông

Tổng cộng: 464 Cá nhân


